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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Một xe máy chạy 70 km thì tiêu thụ hết 1 kg xăng. Giả sử xăng có thành phần là octane (C8H18); phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy octane như sau: 

C8H18(l) + 25/2O2(k)  → 8 CO2(k) + 9H2O(k)      ∆H= - 5072 kJ

Biết rằng có 30% năng lượng giải phóng khi đốt cháy nhiên liệu chuyển thành nhiệt, còn lại chuyển thành cơ năng. Tính lượng nhiệt đã chuyển thành cơ năng khi tiêu thụ lượng xăng trên. 
Theo phương trình : đốt 114  gam octane tỏa ra 5072kJ

Đề                          : đốt 1000 gam octane tỏa ra: 
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44 491,2 kJ

Nhiệt chuyển thành cơ năng: 44 491,2 x 0,7= 31 143,84 kJ
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	2
	Cacbon monoxit (CO) là sản phẩm của quá trình đốt nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxi, CO tiếp tục tác dụng với O2 theo phương trình hóa học: 2CO(k) + O2(k) → 2CO2(k);  phản ứng có hệ số nhiệt độ là 2. Ở 200C, phản ứng kết thúc sau 2 giờ. Ở nhiệt độ nào phản ứng kết thúc sau 15 phút?
Cách làm : 

- t1/t2 = 2.60/15 = 8 = 23
Áp dụng quy tắc Van’ Hoff:


Kết quả :   t02 = 500C                           


	0,5

0,5


PHẦN TRẮC NGHIỆM : Mỗi lựa chọn đúng : 0,25đ x 32 = 8đ

Câu 1: Trong các phân tử SO2, SO3, NH3, H2O; phân tử có ( (momen lưỡng cực) = 0  là

A. SO2.
B. SO3.
C. NH3.
D. H2O.

Câu 2: Ion nào dưới đây có cấu hình electron  giống với cấu hình electron của khí hiếm?

A. Fe2+.
B. Sc3+.
C. Cu2+.
D. Cr3+.

Câu 3: Một electron có bộ 4 số lượng tử: n = 3, ℓ = 2, mℓ = -1, ms = +1/2. Vậy cấu hình electron là

A. 3d6
B. 3d4
C. 3d2
D. 3d7
Câu 4: Các ion Na+, Mg2+, F- có đặc điểm chung là

 
A. Có cùng số proton.

B. Có cùng neutron.

     
C. Có cùng số electron.

D. Ở cùng chu kì.

Câu 5: Ứng với 4 số lượng tử n = 4, ℓ = 2, mℓ = 0, ms = +1/2 là electron

A. thứ hai thuộc phân lớp 3p.
B. thứ ba thuộc phân lớp 4d.
C. thứ tám thuộc phân lớp 4d.-------------------------D. thứ tư thuộc phân lớp 3p.

Câu 6: Chọn phát biểu không đúng khi nói về phân tử CO2


A. Phân tử có cấu tạo góc.

B. Phân tử CO2 không phân cực.

C. Liên kết giữa nguyên tử O và C là liên kết phân cực.


D. Trong phân tử có hai liên kết đôi.

Câu 7: Ứng với phản ứng hóa học: Cu2+ + H2 ( Cu + 2H+ thì sơ đồ nguyên tố Galvani tương ứng là:

A. (–) Cu(r)  | Cu2+(dd)  || 2H+ | H2(k) | Pt(r)  (+).

B. (–) H2(k) | 2H+(dd)  || Cu2+(dd) | Cu(r)  (+).

C. (–) Pt(r)  | Cu2+ (dd)  || 2H+ | H2(k) | Pt(r)  (+).

D. (–) Pt(r)  | H2(k) | 2H+(dd)  || Cu2+(dd) | Cu(r)  (+).
Câu 8: Đồng vị 110Ag có hoạt tính phóng xạ (theo phản ứng bậc 1) và có chu kì bán rã là 249 ngày. Thời đồng vị này phân rã 75% là
A. 103,3 ngày.
B. 498 ngày.
C. 359,2 ngày.
D. 747 ngày.

Câu 9: Trong các cấu hình electron nguyên tử sau, cấu hình không tuân theo nguyên lý vững bền là

A. 1s22s22p63s23p5.
B. 1s22s22p53s1.
C. 1s22s22p63s23p6 3d54s2.
D. 1s22s22p63s23p64s2.
Câu 10: Cho phương trình nhiệt hoá học

2C2H6(k)  +  7O2(k)  →  4CO2(k)  +  6H2O(l)  
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H0  =  -3119,6kJ

Nhiệt đốt cháy của etan (C2​H6) là

A. 1559,8 kJ/mol.
B. +3119,6 kJ/mol.
C. -3119,6 kJ/mol.
D. -1559,8 kJ/mol.
Câu 11: Cho phản ứng đơn giản : 2A (k)+ B (k) ( C (k), có hằng số vận tốc k = 0,5 .

Nồng độ ban đầu của A là 0,5M, của B là 0,4M. Vận tốc phản ứng khi đã có 20% chất A tham gia phản ứng có giá trị là

A. 3,125.
B. 0,280.
C. 0,028.
D. 1,250.
Câu 12: Các electron của cation X2+ được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 8 electron. X là nguyên tử của nguyên tố

A. Canxi.
B. Lưu huỳnh.
C. Scandi.
D. Agon.

Câu 13: Dãy gồm các phân lớp electron đã bão hòa là

A. s1, p3, d5, f7.
B. s2, p5, d9, f13.
C. s2, p4, d10, f14.
D. s2, p6, d10, f14.
Câu 14: Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử? 

A. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3. 

B. NaOH + HCl → NaCl + H2O. 

C. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O. 

D. CaO + CO2 → CaCO3. 

Câu 15: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1,1V; Cu-Ag là 0,46V. Biết thế điện cực chuẩn E0 (Ag+/Ag) = + 0,8 V. 

Thế điện cực chuẩn E0 (Zn2+/Zn) và E0 (Cu2+/Cu) có giá trị lần lượt là   

A. -0,76V và +0,34V.
B. -1,46V và -0,34V.
C. +1,56V và +0,64V.   D. -1,56V và +0,64V.

Câu 16: Biết rằng: khi nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ của một phản ứng tăng 3 lần. Nếu phản ứng đó đang xảy ra ở 20oC, ta tăng nhiệt độ đến 60oC thì tốc độ của phản ứng sẽ tăng

A. 16 lần.
B. 81 lần.
C. 12 lần.
D. 27 lần.
Câu 17: Liên kết trong các phân tử : H2 , Cl2 , HCl là loại liên kết nào ?

A. Trong H2, Cl2 là liên kết cộng hóa trị, trong HCl là liên kết ion.

B. Trong H2, Cl2 là liên kết ịon, trong HCl là liên kết cộng hóa trị.

C. Tất cả đều là liên kết ion.


D. Tất cả đều là liên kết cộng hóa trị.

Câu 18: Trong pin điện hóa Zn – Cu, quá trình khử là

A. Cu →  Cu2+ + 2e .
B. Zn2+ + 2e →  Zn.
C. Zn  →  Zn2+  +  2e.
D. Cu2+  +  2e →  Cu.
Câu 19: Bộ bốn số lượng tử nào dưới đây không chấp nhận được:

A. n = 2, ℓ = 1, mℓ = – 1, ms = –1/2.
B. n = 3, ℓ = 1, mℓ = + 1, ms = +1/2.
C. n = 3, ℓ = 3, mℓ = + 1, ms = +1/2.
D. n = 4, ℓ = 3, mℓ = – 3, ms = –1/2.
Câu 20: Xét phản ứng thuận nghịch sau:  PCl5(k)  ⇌ PCl3(k)  +  Cl2 (k).  

Ở 3000C, khi phản ứng đạt cân bằng hóa học  thì nồng độ PCl5 là 4,08.10 - 4 , nồng độ PCl3 và Cl2 đều bằng 0,01(mol/l). Vậy hằng số cân bằng KC là

A. 0,245.
B. 4,08.
C. 4.08. 10 – 2.
D. 0,05.
Câu 21: Dãy nguyên tố được sắp xếp theo tính kim loại tăng dần là:

A. Ca, Mg, Al, Si, P.
B. P, Si, Al, Mg, Ca.
C. P, Si, Mg, Al, Ca.
D. P, Al, Mg, Si, Ca.--------------------------------------
Câu 22: Pha loãng 2 ml dung dịch HCl 0,1M bằng nước tinh khiêt thành 200ml; dung dịch thu được có pH là

A. 0,001. 
B. 3. 
C. 1. 
D. 0,002.
Câu 23: Dãy gồm các nguyên tố có tính  phi kim tăng dần là

A. S, Cl, Se, F.

B. F, Cl, S, Se.



C. Se, S, Cl, F.

D. Se, Cl, S, F.
Câu 24: Có 2 lít dung dịch HNO3 1,1M. Thêm vào đó 0,2 mol HNO3 rồi tiếp nước cho đủ 3 lit. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

A. 0,4M.
B. 0,6M.
C. 0,8M.
D. 1,0M.
Câu 25: Cho các phương trình nhiệt hoá học sau :

C(than chì)      +  O2 (k)  →  CO2​(k)     ∆H0298 = -393,5 kJ

C(kim cương)   +  O2 (k)  →  CO2​(k)        ∆H0298 = -395,4 kJ

C(gr) + 2N2O(k) [image: image3.emf]

 CO2(k) + 2N2(k)    (H0298 = – 557,5 kJ

CH4(k) + 2O2(k)  → CO2(k) + 2H2O(k)    ∆H0298 = – 890,2 kJ

Nhiệt tạo thành chuẩn của CO2 là

A. – 557,5 kJ/mol.
B. -393,5 kJ/mol.
C. – 890,2 kJ/mol.
D. -395,4 kJ/mol.
Câu 26: Cho phản ứng sau : N2O4(k)↔ 2NO2 (k)  (H > 0. 

       Chọn phát biểu sai 

A. Khi tăng áp suất, phản ứng xảy ra theo chiều nghịch.

B. Khi tăng nhiệt độ, phản ứng xảy ra theo chiều thuận.

C. Khi giảm nhiệt độ, phản ứng xảy ra theo chiều nghịch.

D. Khi tăng áp suất, phản ứng xảy ra theo chiều thuận.

Câu 27: Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X ứng với: n = 3, ℓ = 2, mℓ = +2, ms =+1/2 . Vậy trong bảng tuần hoàn, X thuộc ô số

A. 25.
B. 26 .
C. 27.
D. 28.
Câu 28: Cho các phương trình nhiệt hóa học: 

       S(r)      +  O2 (k)  →  SO2​(k)           ∆H0 = - 297 kcal


SO2 (k)   +  ½ O2 (k)  →  SO3​(k)     ∆H0 = - 98,2 kcal

      Hiệu ứng nhiệt chuẩn của phản ứng : S(r)      +   3/2O2 (k)  →  SO​3(k) là

A. (H0 = 395,2 kcal.
B. (H0 = –198,8 kcal.
C. (H0 = –395,2 kcal.
D. (H0 = 198,8 kcal.

Câu 29: Cho phản ứng: Mg + HNO3  (  Mg(NO3)2  +  N2O  +  H2O

Tổng các hệ số nguyên, tối giản của phản ứng là:

A. 20.
B. 26.
C. 22.
D. 24.
Câu 30: Chọn phương án đúng: 

Sơ đồ pin hoạt động ứng với phản ứng oxy hóa khử: 2HCl(dd) + Zn(r) → ZnCl2(dd) + H2(k) là:

A. (-) Pt (H2(HCl ∥ ZnCl2(Zn (+).
B.  (-) Pt (H2(HCl ∥ Zn(ZnCl2 (+).

C. (-) Zn(ZnCl2 ∥ HCl(H2 (Pt (+).
D.  (-) ZnCl2(Zn ∥ HCl(H2 (Pt (+).

Câu 31:  Một số ankan có từ 20 nguyên tử cacbon trở lên được sử dụng làm dầu bôi trơn và có tác dụng chống gỉ. Tính chất nào sau đây của các ankan phù hợp với khả năng chống gỉ cho các kim loại? 

A. Kị nước. 

B. Dễ bay hơi. 
C. Toả nhiều nhiệt khi cháy. 

D. Không màu.
Câu 32: Phân tử nước có cấu trúc gấp khúc với góc HOH bằng 104,50 chứng tỏ

A. nguyên tử oxi ở trạng thái lai hóa sp3.
B. nguyên tử oxi ở trạng thái cơ bản.

C. nguyên tử hiđrô ở trạng thái lai hóa sp3.

D. cả nguyên tử oxi và hiđrô đều ở trạng thái lai hóa sp3.

----------- HẾT ----------

t02 - t01





= 8





10









                     
                         Trang 3/4 - Mã đề thi 209

_1736331390.unknown

_1399462523.unknown

